
VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
VIỆN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÙNG

DANH MỤC THANH LÝ TÀI SẢN CÔNG 
(Kèm theo Thông báo số        /QĐ-VPTV ngày 15 tháng 01 năm 2026 của Viện Phát triển Khoa học và Công nghệ Vùng)

TT Tên tài sản Loại tài sản ĐVT Số
lượng

Năm đưa
vào sử dụng

Tình trạng hiện tại của tài
sản (máy móc, thiết bị)

Giá trị thẩm
định

Giá bán thanh
lý tài sản

(không bao gồm
VAT)

1 2 3 4 5 6 7 8

I MÁY MÓC, THIẾT BỊ VĂN PHÒNG PHỔ
BIẾN 4.855.000 4.855.000

1 Máy điều hòa hai chiều Funiki24000Btu CAS/Đ/01 Cái 1 2012 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 800.000 800.000

2 Máy điều hòa hai chiều Funiki24000Btu CAS/Đ/02 Cái 1 2012 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 800.000 800.000

3 Máy điều hòa hai chiều Funiki24000Btu CAS/Đ/03 Cái 1 2012 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 800.000 800.000

4 Điều hòa Funiki - 18BTU 32813/Đ/01 Cái 1 2017 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 500.000 500.000

5 Điều hòa không khí 32811/ĐHKK1 Cái 1 2017 Hỏng không thể sửa chữa được 400.000 400.000

6 Điều hòa không khí 32811/ĐHKK Cái 1 2017 Hỏng không thể sửa chữa được 400.000 400.000

7 Điều hòa Pasonic-18000BTU 32801/Đ/02 Cái 1 2017 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 500.000 500.000

8 Máy tính G530 32804/M1/03 bộ 1 2012 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 50.000 50.000

9 Máy tính E7400 32802/M1/03 bộ 1 2012 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 50.000 50.000
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10 Máy tính E7400 32801/M1/01 bộ 1 2012 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 50.000 50.000

11 Máy tính E6600 32802/M1/02 bộ 1 2012 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 50.000 50.000

12 Máy tính P8H61MX 32806/M1/01 bộ 1 2012 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 50.000 50.000

13 Máy vi tính (máy chủ Web) 32801/M1/02 bộ 1 2012 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 50.000 50.000

14 Máy tính Dual core G630 MTDC bộ 1 2013 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 50.000 50.000

15 Máy tính Corei3 32811/M1/01 bộ 1 2013 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 50.000 50.000

16 Máy tính Corei3 32808/M1/01 bộ 1 2013 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 50.000 50.000

17 Máy vi tính 32802/M1/01 bộ 1 2014 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 50.000 50.000

18 Máy tính để bàn 32801/M1/06 bộ 1 2014 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 50.000 50.000

19 Máy tính xách tay HPG62005 32809/M2/01 Cái 1 2012 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 15.000 15.000

20 Máy tính xách tay Sony CS320J/Q 32809/M2/02 Cái 1 2012 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 15.000 15.000

21 Máy tính xách tay SONY 32802/M2/01 Cái 1 2012 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 15.000 15.000

22 Máy chiếu EPSON EB-X24 32801/MC/DA Cái 1 2014 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 30.000 30.000
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23 Máy photo 2014 32801/PHOTO/01 Cái 1 2014 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 30.000 30.000

II MÁY MÓC, THIẾT BỊ PHỤC VỤ HOẠT
ĐỘNG CHUNG 2.250.000 2.250.000

1 Hệ thống điện, nước phòng TN NLV2012 hệ thống 1 2012 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 350.000 350.000

2 Hệ thống cứu hỏa phòng TN 32811/CH hệ thống 1 2012 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 200.000 200.000

3 Bàn , ghế hội trường nhỏ 32801/BGPH bộ 1 2015 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 50.000 50.000

4 Bộ bàn ghế phòng họp 32801/BG/DA bộ 1 2014 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 50.000 50.000

5 Máy rửa xe dây dai VN120 32807/MRX/DA cái 1 2015 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 800.000 800.000

6 Máy thái cỏ M3 32807/Mco/DA cái 1 2015 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 800.000 800.000

III MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được

8.029.000 8.029.000

1 Máy đóng gói bao bì (Duoqi) MĐGBB cái 1 2012 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 150.000 150.000

2 Máy đốn cành E7H MĐC cái 1 2012 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 40.000 40.000

3 Máy hái chè cá nhân MHCCN1 cái 1 2012 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 40.000 40.000

4 Máy hái chè cá nhân MHCCN cái 1 2012 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 40.000 40.000
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5 Máy đốn cành la E7H MĐCL cái 1 2013 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 40.000 40.000

6 Máy hái chè (cá nhân) AM110VB/AM26EZ MHC cái 1 2013 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 40.000 40.000

7 Máy hái chè đôi V8 MHCĐ cái 1 2013 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 40.000 40.000

8 Máy lấy mẫu không khí 32804/LMKK cái 1 2012 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 28.000 28.000

9 Thiết bị đo khí độc cầm tay 32804/ĐKĐ cái 1 2012 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 28.000 28.000

10 Thiết bị đo nước đa chỉ tiêu 32804/TBĐN cái 1 2012 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 28.000 28.000

11 Bộ tuần hoàn nước lạnh 32811/TH cái 1 2012 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 500.000 500.000

12 Lò nung, phá mẫu 32811/LN cái 1 2012 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 450.000 450.000

13 Máy cất nước 2 lần 32811/CN cái 1 2012 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 300.000 300.000

14 Máy khuấy từ có gia nhiệt 3 lỗ 32811/KTGN cái 1 2012 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 40.000 40.000

15 Tủ cấy vi sinh vật 32811/TCVS cái 1 2012 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 1.200.000 1.200.000

16 Thiết bị đo khí độc đa chỉ tiêu 32804/TBKĐ cái 1 2013 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 28.000 28.000

17 Bồn rửa dụng cụ Sơn Hà 32811/BR cái 1 2012 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 200.000 200.000

18 Buret chuẩn độ tự động 32811/Buret cái 1 2012 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 12.000 12.000
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19 Máy đo độ đục cầm tay 32804/DDCT cái 1 2012 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 28.000 28.000

20 Thiết bị lấy mẫu bụi 32804/LMB cái 1 2013 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 40.000 40.000

21 Thiết bị quan trắc bụi 32804/QTB cái 1 2013 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 80.000 80.000

22 Thiết bị quan trắc khí thải ống khói 32804/QTKT cái 1 2013 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 80.000 80.000

23 Máy đo màu sắc vỏ quả 32811/MSVQ cái 1 2013 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 20.000 20.000

24 Máy làm vẩy đá 32811/LVĐ cái 1 2013 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 590.000 590.000

25 Máy xay dược liệu 32811/XDL cái 1 2013 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 210.000 210.000

26 Máy trộn Rotax 6.8 32811/TOTAX cái 1 2013 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 240.000 240.000

27 Bộ lưu điện Online cho hệ thống máy BLĐOL cái 1 2013 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 400.000 400.000

28 Dụng cụ chưng cất Nito cổ điển - Hệ thống DCCC cái 1 2013 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 240.000 240.000

29 Máy đo DO hiện trường 32811/ĐO cái 1 2013 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 12.000 12.000

30 Máy lắc ngang 32811/MLN/01 cái 1 2013 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 280.000 280.000

31 Máy phân tích 36 chỉ tiêu môi trường nước và
COD 32811/PT36 cái 1 2013 Hết hạn sử dụng, hỏng không

thể sửa chữa được 40.000 40.000

32 Máy phân tích chất béo 32811/PTCB cái 1 2013 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 240.000 240.000
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33 Máy thu GPS 1 tần suất 32802/GPS cái 1 2013 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 50.000 50.000

34 Hệ thống Elisa 32811/HTE cái 1 2013 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 60.000 60.000

35 Dụng cụ trộn ướt 32811/DCTƯ cái 1 2017 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 875.000 875.000

36 Máy in khổ giấy lớn 32802/MiAo cái 1 2013 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 640.000 640.000

37 Dụng cụ xử lý enzim 32811/DCXLEZ cái 1 2017 Hết hạn sử dụng, hỏng không
thể sửa chữa được 700.000 700.000

Tổng cộng: 15.134.000 15.134.000
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